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THƯ NGỎ! 

Kính gửi Quý Công ty và Quý Khách hàng! 

Lời đầu tiên Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 999 thuộc 

Công ty TNHH Tư vấn công nghiệp Lào Cai xin kính chào Quý Công ty và xin chúc 

sự nghiệp kinh doanh của Quý Công ty luôn luôn thành công và phát   triển. 

LAS-XD 999 chúng tôi là một phòng thí nghiệm chuyên ngành về kiểm định và 

thí nghiệm vật liệu. Bên cạnh đó Công ty chúng tôi còn hoạt động trong các lĩnh vực tư 

vấn như: Tư vấn thiết kế, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi công, Khảo sát địa 

chất,….nhằm phục vụ công tác xây dựng và phát triển đất nước. 

LAS-XD 999 đã tập hợp được đội ngũ kỹ sư và chuyên gia trong ngành xây dựng 

có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo thi công, thí nghiệm và tư vấn giám sát 

chất lượng…Phục vụ trong ngành xây dựng của Việt Nam. 

Phòng thí nghiệm trực thuộc Công ty được Bộ Xây dựng công nhận là thành viên 

của mạng lưới thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, mã  số 

LAS-XD 999. 

Với năng lực và điều kiện về con người, vật chất, phương tiện, hạ tầng kỹ thuật hiện 

có là cơ sở để chúng tôi có thể đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất trong ngành xây dựng. 

Uy tín chất lượng và trung thực là điều mà nhà đầu tư sẽ nhận được khi hợp tác với 

chúng tôi. 

LAS-XD 999 luôn mong muốn được hợp tác với Quý công ty. 

Xin trân trọng kính chào và chúc mọi sự hợp tác đều thành công tốt đẹp! 
 

 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP LÀO CAI 
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PHẦN 1: 

GIỚI THIỆU CÔNG TY 
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1. GIỚI THIỆU CHUNG: 
 

1.1. TÊN CÔNG TY : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP LÀO CAI 

1.2. THÀNH LẬP : 18/08/1999 

1.5. PHÒNG THÍ NGHIỆM : PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY 

DỰNG LAS-XD 999 

1.6. TRỤ SỞ CHÍNH : Đường D6A, tổ 13, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 

- Điện thoại: 02143.830.876 

- Fax: 02143.830.876 

- Email: lasxd999@gmail.com 

1.7.GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ : Số 5300 144 516 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai 

cấp ngày 18/08/1999 

 

1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÔNG TY: 

1.1. THIẾT KẾ, THẨM TRA THIẾT KẾ 

- Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp 

- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông 

- Thiết kế quy hoạch xây dựng 

- Thẩm tra thiết kế 

1.2. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT 

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

- Tư vấn giám sát thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

- Tư vấn lựa chọn nhà thầu 

- Khảo sát công trình xây dựng 

- Khảo sát địa chất công trình 

1.3. THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH 

Thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng bao gồm 

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông 

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 

(1) Trở thành đơn vị có năng lực, chuyên môn cao có thể đáp ứng được mọi yêu cầu khắt 

khe của Quý khách hàng trong các lĩnh vực Tư vấn xây dựng, thí nghiệm, kiểm định, 

mailto:lasxd833@gmail.com
mailto:lasxd833@gmail.com


               CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP LÀO CAI 

                PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS-XD 999 

               Địa chỉ: Đường D6A, tổ 13, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 

                        Điện thoại: 0979.161.543 - Email:lasxd999@gmail.com Page  4 

    

 

 

…, xây dựng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật có tay nghề cao, có trình độ quản lý. 

Có các cán bộ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp đủ mạnh. 

(2) Đầu tư thêm nhiều máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiện đại 

phù hợp với công nghệ mới, kỹ thuật cao nhằm tăng tỷ trọng cơ tự động hóa trong tư 

vấn xây dựng, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh việc áp 

dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo tiến độ, an toàn lao 

động góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, dịch vụ và nâng cao hiệu quả, uy tín của 

công ty. 

(3) Đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa ngành nghề. Hợp tác, liên doanh liên kết với các 

bạn hàng và các công ty, đơn vị. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường 

trong nước. 
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PHẦN 2: 

CHỨNG NHẬN PHÁP LÝ 
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PHẦN 3: 

TỔ CHỨC CÔNG TY 
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1.CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu 

1. Tên công ty:  Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai 

2. Số điện thoại  :  0214.3830876  ; 0903473929  -  Fax 0214.3830876. 

3. Địa chỉ trụ sở chính:  Đường D6A, tổ 13, phường Cam Đường – tỉnh Lào Cai. 

4. Giám đốc công ty: Hồ Minh Quốc 

5. Tài khoản: 375 000 1500  tại NH Đầu tư & phát triển Lào Cai 

6.  Nơi và năm thành lập: Công ty TNHH tư  vấn công nghiệp Lào Cai được thành 

lập từ  ngày 18/8/1999. 

7. Mã số doanh nghiệp: 5300144516 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 

18  tháng 8 năm 1999, cấp lại lần thứ  14 ngày 13 tháng 5 năm 2019.  

8. Ngành nghề kinh doanh: 

- Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

- Lập dự án các công trình Công nghiệp, Giao thông, Thuỷ lợi, cấp nước sinh 

hoạt, Xây dựng dân dụng & công nghiệp. 

- Khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn môi trường, môi sinh xác định thống kê 

khí tượng thuỷ văn để phục vụ công tác thiết kế lập tổng dự toán các công trình Công 

nghiệp, Giao thông, Thuỷ lợi, Cấp nước sinh hoạt, Xây dựng dân dụng & công nghiệp. 

- Thiết kế: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự 

toán các công trình Công nghiệp, Giao thông, Thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt, Xây dựng 

dân dụng & công nghiệp. 

- Tư vấn đầu tư: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tư 

vấn hợp đồng kinh tế. 

- Quản lý dự án, thẩm tra dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, thiết kế bản vẽ thi 

công. 

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình. 

- Thí nghiệm Vật liệu xây dựng và cơ lý đất; chứng nhận sự phù hợp chất lượng công 

trình. 
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1. SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 

 

 

 
 

                                                            

           Ghi chú:  Chỉ đạo trực tiếp: 

  

                            Chỉ đạo gián tiếp:   
    

GIÁM ĐỐC 

P. GIÁM ĐỐC 

 

P. GIÁM ĐỐC 

Xưởng 

thiết kế 2 

Phßng 

QLDA và  

giám sát CT  

Kế hoạch, 

tổng hợp 

Đội khảo 

sát 

Xưởng 

thiết kế 1 

CÁC TỔ CHỨC 

ĐẢNG, ĐOÀN 

THỂ 

Phßng thí 

nghiệm 
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PHẦN 4: 

NĂNG LỰC CÔNG TÁC 

THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG 
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A. NĂNG LỰC VỀ CON NGƯỜI VÀ THIẾT BỊ 

1. CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 

Các phép thử thí nghiệm vật liệu xây dựng trong phòng thí nghiệm thuộc CÔNG 

TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP LÀO CAI có xác nhận của Bộ Xây dựng theo 

Giấy chứng nhận số: 87/GCN-BXD ngày 04 tháng 04 năm 2022 

LAS-XD 999 hoạt động dưới sự quản lý của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG 

NGHIỆP LÀO CAI và thực hiện các phép thử theo quyết định cho phép của Bộ Xây dựng. 

Phòng thí nghiệm LAS-XD 999 thực hiện các phép thử cơ bản như sau: 

- Thí nghiệm đất: Các phép thử để xác định thuộc tính cơ học đất. 

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng: Các phép thí nghiệm xác định tính chất cơ lý vật 

liệu xây dựng như cát, đá, xi măng, thép xây dựng, gạch, vữa, bê tông, asphalt… 

- Thí nghiệm tại hiện trường: Kiểm tra chất lượng bê tông ngoài hiện trường và 

thử tải cọc… 

- Thí nghiệm công tác san lấp mặt bằng trên công trường: Để xác định mật độ, 

xác định mô đun đàn hồi E, kiểm tra độ phẳng của vật liệu san lấp… 

- Và các chỉ tiêu khác. 

2. NHÂN LỰC PHÒNG THÍ NGHIỆM 

a. Tên phòng thí nghiệm: 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS-XD 999 

Địa chỉ: Đường D6A, tổ 13, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 

Quản lý phòng thí nghiệm 

Tên: Nguyễn Quốc Triệu – Cử nhân địa chất 

Chức vụ: P.Giám đốc 

 

Tên: Trần Thế Thắng – Kỹ sư công nghệ xây dựng 

Chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm 

b. Nhân lực: 

Số nhân lực công ty đang làm việc tại phòng thí nghiệm: 13 người. 

Bao gồm: 

Kỹ sư: 09 người; 

Kỹ thuật viên: 04 người; 
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3. DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

TT Họ và tên Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Chức vụ đang 

đảm nhận 

1. Hồ Minh Quốc 1966 Cử nhân Giám đốc 

2. Nguyễn Quốc Triệu 1976 Cử nhân địa chất P.Giám đốc 

3. Trần Thế Thắng 1988 Kỹ sư công nghệ 

xây dựng 

Trưởng phòng thí 

nghiệm 

4. Lương Hồng Hải 1983 Kỹ sư địa chất  Thí nghiệm viên 

5. Lê Quang Cường 1992 Kỹ sư công nghệ 

xây dựng 

Thí nghiệm viên 

6. Phạm Vĩnh Thái 1983 KS. Giao thông Thí nghiệm viên 

7. Nguyễn Đức Anh 1988 KS. Xây dựng    Thí nghiệm viên 

8. Nguyễn Quang Ngọc 1988 Công nhân kỹ 

thuật 

Thí nghiệm viên 

9. Bùi Đình Hiệp 1984 KS. Giao thông Thí nghiệm viên 

10. Doãn Thành Long 1991 Công nhân kỹ 

thuật 

Thí nghiệm viên 

11. Trần Văn Tư 1985 Công nhân kỹ 

Thuật 

Thí nghiệm viên 

12. Trần Tiến 1990 Kỹ sư Thí nghiệm viên 

13. Nguyễn Tiến Hưng 1992 Kỹ sư Thí nghiệm viên 

4. MÁY MÓC VÀ TRANG THIẾT BỊ 

4.1. CÁC THIẾT BỊ DỤNG CỤ MÁY VĂN PHÒNG 

TT Tên thiết bị Nước sản xuất Đơn vị Số lượng Chất lượng 

1 Máy tính xách tay Nhật Bản, Mỹ Cái 02 Tốt 

2 Máy tính để bàn Nhật Bản, Mỹ Cái 10 Tốt 

3 Máy in đen trắng Nhật Bản Cái 05 Tốt 

4 Máy in màu Nhật Bản Cái 01 Tốt 

5 Máy Photocopy Nhật Bản Cái 01 Tốt 

6 Các dụng cụ khác     
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4.2. CÁC THIẾT BỊ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 

 

TT Tên thiết bị 
Đặc tính kỹ 

thuật chính 

Số 

lượng 

Tần suất 

hiệu 

chuẩn 

Đơn vị 

kiểm định 

hiệu chuẩn 

Ghi 

chú 

order Device Name 

Main 

technical 

characteristics 

number 

of 

Frequency 

of 

calibration 

Calibration 

testing unit 
notes 

1 

Máy trộn vữa xi 

măng 

Cement mixer 

  2 1 năm/lần VMI   

2 

Máy dằn tạo mẫu 

xi măng 

Cement ballast 

prototyping 

  2 1 năm/lần VMI   

3 

Kim vika xi 

măng 

Kim Vika 

Cement 

  6 1 năm/lần VMI   

4 

Nồi chưng hấp 

mẫu xi măng 

Steaming pot 

cement samples 

  2 1 năm/lần VMI   

5 

Khuôn Le 

Chatelie 

Mold Le Chatelie 

  10 1 năm/lần VMI   

6 

Khuôn 4x4x16 

mm 

Mold 4x4x16 

mm 

  20 1 năm/lần VMI   

7 

Bình tỷ trọng 

Average 

proportion 

  6 1 năm/lần VMI   

8 

Sàng xi măng 

0,09 

Sieve cement 

0.09 

  2 1 năm/lần VMI   

9 

Bộ gối uốn - nén 

mẫu chuẩn 

Ministry of knee 

bending and 

compression 

standard form 

  2 1 năm/lần VMI   
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10 

Tủ dưỡng hộ xi 

măng 

Cement curing 

cabinet 

  1 1 năm/lần VMI   

11 

Máy nén thuỷ lực 

kích tay 100 kN 

Hand hydraulic 

compression size 

100 kN 

2 bảng lực (0-

10) kN và (0-

100 kN) 

1 1 năm/lần VMI   

12 

Máy mài mòn 

Los Angeles 

The Los Angeles 

abrasion machine 

  1 1 năm/lần VMI   

13 

Bộ xilanh thử 

nén dập đá, hai 

loại đường kính 

150 mm và 75 

mm 

Stone stamping 

cylinder 

compression test, 

two 150 mm 

diameter and 75 

mm 

  3 1 năm/lần VMI   

14 

Thùng thử bùn 

bụi sét bẩn cát, 

đá 

Try the sludge 

tank clay dust 

dirt sand, stone 

  4 1 năm/lần VMI   

15 
Kol thử đá 

Kol try rock 
  2 1 năm/lần VMI   

16 

Bộ sàng cát, đá 

tiêu chuẩn  

Sieve sand, rock 

standards 

300x300mm 5 1 năm/lần VMI   

17 

Tủ sấy nhiệt độ 

tối đa 300oC, 

điều chỉnh theo 

các mức nhiệt độ 

khác nhau 

The oven 

temperature up to 

300oC, adjusted 

according to the 

Model: 101-2 5 1 năm/lần VMI   
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different 

temperature 

levels 

18 
Bảng so mầu 

RHS color chart 
  4 1 năm/lần VMI   

19 

Kol thử xốp cát 

Kol try porous 

sand 

  4 1 năm/lần VMI   

20 

Thước đo hạt thoi 

dẹt 

Measure of 

flattened 

diamond grains 

  4 1 năm/lần VMI   

21 

Bình tam giác 

250ml 

250ml flasks 

  20 1 năm/lần VMI   

22 

Bình tam giác 

500ml 

Flasks 500ml 

  20 1 năm/lần VMI   

23 

Bình tam giác 

1000ml 

Flasks 1000ml 

  30 1 năm/lần VMI   

24 

Bình định mức 

1000ml 

Flask 1000ml 

  15 1 năm/lần VMI   

25 

Bình định mức 

500ml 

500ml flask 

  15 1 năm/lần VMI   

26 

Bình định mức 

250ml 

250ml flask 

  10 1 năm/lần VMI   

27 

Bộ gối uốn gạch 

The knee bending 

tiles 

  2 1 năm/lần VMI   

28 
Bộ tấm nén 

gạchCompression 

plate brick 
60x120 2 1 năm/lần VMI   

29 

Máy mài mòn 

Abrasive 

machine 

  1 1 năm/lần VMI   

30 

Máy nén bê tông 

Compressors 

Concrete 

0-2000kN 3 1 năm/lần VMI   

31 Máy khoan bê   2 1 năm/lần VMI   
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tông 

Concrete Drill 

32 

Gối uốn bê tông 

15x15x60cm 

Knee bending 

concrete 

15x15x60cm 

  2 1 năm/lần VMI   

33 
Thiết bị siêu âm 

bê tông 
  1 1 năm/lần VMI   

34 Búa thử bê tông   1 1 năm/lần VMI   

35 
Máy trộn bê tông 

Concrete mixers 
  2 1 năm/lần VMI   

36 

Khuôn 150 x 150 

x 150mm 

Molds 150 x 150 

x 150mm 

  90 1 năm/lần VMI   

37 

Khuôn trụ F150 x 

300mm 

cylindrical mold 

  30 1 năm/lần VMI   

38 

Khuôn thử uốn 

150 x 150 x 600 

Try bending 

molds 150 x 150 

x 600 

  12 1 năm/lần VMI   

39 

Khuôn thử uốn 

100 x 100 x 

400Try bending 

molds 100 x 100 

x 400 

  9 1 năm/lần VMI   

40 

Khuôn 100 x 100 

x 100mm (kép 3) 

Molds 100 x 100 

x 100mm (double 

3) 

  30 1 năm/lần VMI   

41 

Khuôn 200 x 200 

x 200mm 

Molds 200 x 200 

x 200mm 

  30 1 năm/lần VMI   

42 

Bộ côn thử độ sụt 

bê tông 

The concrete 

slump cone test 

  4 1 năm/lần VMI   

43 
Dụng cụ Capping 

Capping tool 
  4 1 năm/lần VMI   
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44 

Bàn rung bê tông 

Concrete 

vibration table 

  2 1 năm/lần VMI   

45 

Bàn dằn vữa 

quay tay 

Mortar rounds 

hand-crank 

  2 1 năm/lần VMI   

46 

Máy thử vạn 

năng: (kéo, nén,  

uốn) 

Universal testing 

machines: 

(scissors, 

compression, 

bending) 

200, 500, 

1000KN 
2 1 năm/lần VMI   

47 
Máy cắt thép  

Cutting Steel 
  2 1 năm/lần VMI   

48 

Thước kẹp L 

=300 mm 

Clamp L = 300 

mm 

  5 1 năm/lần VMI   

49 

Thước lá L =500 

mm 

tobacco L =500 

mm 

  10 1 năm/lần VMI   

50 

Máy nén đất tam 

liên 

Inter-class 

compressor 

Phạm vi áp 

lực: 12.5- 800 

Kpa, 12.5-

400 Kpa 

2 1 năm/lần VMI   

51 
Máy cắt đất 

Cutting land 

 Cấp áp lực: 

50, 100, 200, 

300, 400 Kpa 

1 1 năm/lần VMI   

52 
Máy nén CBR 

CBR compressor 
0-30kN 2 1 năm/lần VMI   

53 

Bình hút ẩm, 

đường kính 300 

mm 

Desiccator, 300 

mm diameter 

  6 1 năm/lần VMI   

54 

Máy cất nước 

Distilled water 

machine 

  1 1 năm/lần VMI   

55 

Hộp nhôm lấy 

mẫu đất 

Aluminum soil 

  200 1 năm/lần VMI   
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sampling 

56 
Dao vòng D 61.8  

Knife D 61.8 
  200 1 năm/lần VMI   

57 

Dao cắt, gọt và 

lấy mẫu đất  

Cutting, shaping 

and soil sampling 

  20 1 năm/lần VMI   

58 

Cối đầm Proctor 

tiêu chuẩn 

Mortars dress 

standard Proctor 

  4 1 năm/lần VMI   

59 

Cối đầm Proctor 

cải tiến 

Proctor dress 

mortar 

improvements 

  4 1 năm/lần VMI   

60 

Bộ sàng đất tiêu 

chuẩn  

Standard soil 

sieve 

F200mm các 

cỡ: 20; 10; 5; 

2; 1; 0,5; 0,25; 

0,1; 0,074 

4 1 năm/lần VMI   

61 
Tỷ trọng kế  

Hydrometer 
  8 1 năm/lần VMI   

62 
Pipet  5 ml 

Pipette 5 ml 
  20 1 năm/lần VMI   

63 
Pipet 10ml 

pipette 10ml 
  20 1 năm/lần VMI   

64 

Phễu thuỷ tinh 

F50 và F100  

Glass funnel F50 

and F100 

  10 1 năm/lần VMI   

65 

Bình tỷ trọng 100 

ml 

Proportion of 100 

ml 

  40 1 năm/lần VMI   

66 
Dụng cụ Vaxiliep 

Tools Vaxiliep 
  5 1 năm/lần VMI   

67 

Dụng cụ đo góc 

nghỉ cát 

Instruments for 

measuring angle 

of repose of sand 

  3 1 năm/lần VMI   

68 

Bếp cách cát (bao 

gồm bếp + khay) 

Kitchen sand 

  2 1 năm/lần VMI   
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(including 

kitchen + MB) 

69 

Thiết bị 

Kasagrande 

Equipment 

Kasagrande 

  4 1 năm/lần VMI   

70 

Cối chày sứ 

Porcelain mortar 

pestle 

  5 1 năm/lần VMI   

71 
Cối chày đồng 

Mortar pestle 
  5 1 năm/lần VMI   

72 

Cân kỹ thuật 

Balance 

techniques 

300 g;  

0.001g 
1 1 năm/lần VMI   

73 

Cân điện tử 

Electronic 

balance 

600 g; 0.01 g 2 1 năm/lần VMI   

74 

Cân thuỷ tĩnh 

Hydrostatic 

balance 

5 kg; 0.1 g 1 1 năm/lần VMI   

75 

Cân thuỷ tĩnh 

Hydrostatic 

balance 

6 kg; 0.1 g 3 1 năm/lần VMI   

76 

Cân điện tử  

Electronic 

balance 

15kg; 0,05g 1 1 năm/lần VMI   

77 

Cân điện tử  

Electronic 

balance 

30kg; 1g 1 1 năm/lần VMI   

78 

Cân điện tử  

Electronic 

balance 

30kg; 1g 4 1 năm/lần VMI   

79 

Bàn cân thuỷ tĩnh 

(bao gồm rọ cân) 

You need to 

hydrostatic 

(including the 

weight) 

  2 1 năm/lần VMI   

80 

Bơm hút chân 

khôngVacuum 

Pump 

  2 1 năm/lần VMI   

81 

Máy nén 

Marshall 

Marshall 

compressor 

0-50kN 2 1 năm/lần VMI   
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82 

Thiết bị đầm tạo 

mẫu Marshall 

Compaction 

equipment 

prototyping 

Marshall 

  2 1 năm/lần VMI   

83 

Khuôn tạo mẫu 

Marshall 

Mold designers 

Marshall 

  2 1 năm/lần VMI   

84 

Bộ sàng bê tông 

nhựa F200mm 

(13 cỡ sàng kèm 

đáy + nắp) 

The prepared 

concrete plastic 

F200mm (13 

sieve with bottom 

+ lid) 

  2 1 năm/lần VMI   

85 

Máy quay ly tâm, 

Model: SLF-400 

Centrifugation, 

Model: SLF-400 

  2 1 năm/lần VMI   

86 

Thiết bị thử độ 

kim lún, model: 

LZY-50 

Needle test 

subsidence, 

model: LZY-50 

  2 1 năm/lần VMI   

87 

Máy thử độ giãn 

dài nhựa model  

SY-1.5, hiển thị 

số 

Plastic elongation 

testing machine 

model SY-1.5, 

showing the 

  2 1 năm/lần VMI   

88 

Dụng cụ xác định 

độ hoá mềm 

nhựa LRH-1 

Instruments 

identified of 

plastic softening 

LRH-1 

  2 1 năm/lần VMI   
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89 

Thiết bị thí 

nghiệm độ bắt 

lửa, model: SYD-

3536 

Laboratory 

equipment 

ignition 

  2 1 năm/lần VMI   

90 

Thiết bị xác định 

tổn thất khi nung 

Determine the 

loss on ignition 

device 

  2 1 năm/lần VMI   

91 

Thiết bị ngâm 

mẫu bê tông 

nhựa HHW-2 

Equipment 

soaked form 

HHW-2 

  2 1 năm/lần VMI   

92 

Nhiệt kế loại 0 - 

1000C 

Thermometer 0 - 

1000C 

  2 1 năm/lần VMI   

93 

Nhiệt  kế hiển thị 

số 0-600oC 

Thermometer 

display 0-600oC 

  2 1 năm/lần VMI   

94 

Nhiệt  kế chỉ thị 

kim 0-250oC 

Thermometer 

indicator needle 

0-250oC 

  2 1 năm/lần VMI   

95 

Nhiệt ẩm kế treo 

tường 

Wall thermal 

hygrometer 

  5 1 năm/lần VMI   

96 

Đồng hồ đo 

chuyển vị 

Displacement 

gauges 

(0-

10)/0.01mm 
20 1 năm/lần VMI   

97 

Thiết bị ép tĩnh 

nền đường (thiết 

bị đồng bộ) 

Road base static 

pressure devices 

(synchronous) 

  2 1 năm/lần VMI   
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98 
Kích thuỷ lực 

Click hydraulic 
(0-320)kN 2 1 năm/lần VMI   

99 

Thiết bị nén tĩnh 

cọc 

Pile static 

compression 

device 

  2 1 năm/lần VMI   

100 

Kích thuỷ lực 

(bao gồm đồng 

đo áp suất, bơm 

tay) 

Hydrodynamic 

size (including 

the pressure 

gauge, hand 

pump) 

(0-2000)kN 2 1 năm/lần VMI   

101 

Đồng hồ đo 

chuyển vị + bộ 

gá từ 

Displacement 

gauges + 

attachment from 

the 

(0-

50)/0.01mm 
4 1 năm/lần VMI   

102 

Phễu rót cát (bao 

gồm: tấm dung 

trọng hiện 

trường, búa, đục 

thép,  búa cao su)  

Pouring sand 

hopper 

(including: Field 

density plate, 

hammer, chisel 

steel, 

rubberhammer) 

  6 1 năm/lần VMI   

103 

Bộ dao đai lấy 

mẫu hiện trường 

theo ASTM 

Field sampling 

belt knife 

according to 

ASTM 

  6 1 năm/lần VMI   

104 

Bộ đo độ nhám 

mặt đường bằng 

phương pháp rắc 

  2 1 năm/lần VMI   
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cát 

The measuring 

surface 

roughness by 

means of 

sprinkling sand 

105 

Thước thẳng 3m 

(đồng bộ) 

Dimensions 

straight 3m 

(synchronous) 

  2 1 năm/lần VMI   

106 

Dụng cụ thử 

thấm đất 

Soil permeability 

test instruments 

  1 1 năm/lần VMI   

107 
Cần benkenman 

need benkenman 
Tỷ lệ 2:1 1 1 năm/lần VMI   
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5. ĐIỀU KIỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG 

- Tất cả các nhân viên viên phòng thí nghiệm đều được trang bị quần áo bảo hộ 

như: quần áo, găng tay, kính bảo hộ…. 

- Tất cả các lao động đều được đào tạo về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

- Tất cả các nhân viên phải tuân theo nguyên tắc an toàn lao động. 

B. MỘT SỐ MÁY MÓC THIẾT BỊ 
 

 

Máy nén bê tông 

- Model: TYE - 2000 

- Dải đo: 800KN/2,5KN; 2000KN/5KN, sai số 2% 

- Dễ sử dụng, phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam 

- Hoạt động bằng động cơ điện, nén tự động, tựđộng lưu 

giữ kết quả nén bằng đồng hồ 2 kim, 

- Điện áp nguồn: 220V/50HZ, 1pha 

- Công suất: 0.75KW 

- Kích thước: 850x450x1400 

- Trọng lượng: 750kg 

 

 
 

Máy kéo thép 
- Model: WE-1000B 
- Máy được thiết kế chủ yếu để thí nghiệm kéo,nén, uốn cong 
và cắt của kim loại và phi kim như nhựa và bê tông, xi măng 
- Hệ thống ngàm kẹp thủy lực thiết kế gọn nhẹ đảm bảo độ 
chắc chắn, dễ sử dụng 
- Hành trình piston: 150mm 
- Dải đo: 0-1000KN/ 1% 
- Kéo thép tròn từ D6-D45 và thép dẹt dày từ 0 - 40mm 

 

 

Máy khoan điện (lấy mẫu vật liệu - bê tông - bê tông 
nhựa) 

 
Máy trộn vữa 

đã được lập trình sẵn. 
- Tốc độ quay chính của cánh khuấy: 140v/p và 280v/p. 
- Tốc độ quay hành tinh 62v/p và 125v/p, thiết bị đồng bộ 
- Điện áp nguồn: 220V/50Hz, 1 pha 
- Công suất: 750W 
- Trọng lượng 70kg 

mailto:lasxd833@gmail.com
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Máy dằn tạo mẫu xi măng 
- Bao gồm: Máy chính, bộ phận gá khuôn, bộ điềukhiển 
cài đặt sẵn thời gian, số lần dằn, thiết bị đồng bộ 
- Biên độ rung: 15 +- 0.3mm; số lần dằn 60 lần 
- Trọng lượng rung: 20kg 
- Điện áp nguồn: 220V/50Hz, 1 pha 
- Công suất 300W 
- Trọng lượng 40kg 

 
Lò nung    

  Nhiệt độ đặt tuỳ ý từ 50 -     
1200oC ng tích 2.5L 
công suất: 2500W 

 

 

 
 

 

 
- Máy ly tâm tách nhựa 
- Xuất xứ: Trung Quốc 
- Năm sản xuất : 2008 
- Tốc độ: >3000 vòng/phút 

 
 

- Máy khoan xăng rút lõi bê tông 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

 
 

 
 

 

 

- Máy cắt tam liên 
- Xuất xứ: Trung Quốc 

 

 

- Máy nén vữa xi măng 300KN 
- Xuất xứ: Trung Quốc 
- Model : TYA-300 

mailto:lasxd833@gmail.com
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- Cho phép xác định đặc tính lún trong một khoảng thời 
gian nhất định. Mẫu đất thí nghiệm chịu sự tăng tải pháp 
tuyến và không nở hông. Tải được nâng từ từ và giá trị 
độ lún được đọc trên đồng hồ đo. Máy cung cấp nguyên 
bộ với hộp mẫu, quả cân gia tải và đồng hồ đo 

 

 
 

- Máy thí nghiệm độ mài mòn LOS-ANGELES được dùng để thí 
nghiệm độ mài mòn của cốt liệu có cỡ hạt tiêu chuẩn. 
-Máy được thiết kế hiện đại, chính xác, an toàn, dễ sử dụng và 
đảm bảo tính thẩm mỹ. Bộ phận cài đặt số vòng quay của 
thùng được trang bị bằng hệ thống điện tử và máy tự động 
dừng khi đã quay đủ số vòng đã được cài đặt. 

 

 

- Tủ sấy 
- Model 101-2: dung tích 126L, kích thước 830x850x640, 

điện áp nguồn 220V/50Hz, 2200W, 
- Trọng lượng 120kg 

 

 
 

Máy đầm Marshall 
 

 
 

Tủ bảo dưỡng mẫu 

 

 
 

Máy đầm đất 

mailto:lasxd833@gmail.com


               CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP LÀO CAI 

                PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS-XD 999 

               Địa chỉ: Đường D6A, tổ 13, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 

                        Điện thoại: 0979.161.543 - Email:lasxd999@gmail.com Page  41 

    

 

 

 
 

Máy CBR 
- Hai tốc độ CBR: 1.0mm/min và 1.27mm/min. 
- Cung cấp với: Piston CBR: 01 cái. 

- Đồng hồ chuyển vị 30x0,01mm:01 cái. 
- Bộ gá đồng hồ cho thí nghiệm CBR: 01 cái. 
- Cung lực 50KN: 01 cái 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    Cân kỹ thuật 
 - Trọng tải tối đa : 30kg. 
 
 - Độ chính xác : 0.1g - Màn 

hình LCD đèn nền. Mâm cân Inox 

- Trọng tải tối đa 8000g. 
Độ chính xác 0.001g 
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C. HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH 

 

 

Cáp treo Fasipan – Sa Pa 
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Khách sạn 5 sao Pao’s Sa Pa 

 

 
 

Khách sạn 5 sao Sun Plaza - Sa Pa
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Khách sạn 5 sao  Silk Path grand resort 

                                       

Khách sạn Mường Thanh Lào Cai 
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Khách sạn Sojo và thương mại dịch vụ Lào Cai 
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                                                       Lady Hill Resort - Sapa 
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Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp – dịch vụ, khu đô thị 

mới Lào Cai - Cam Đường, Lào Cai
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Nhà máy DAP II – Lào Cai 

 

  
 

Nhà máy gang thép Việt – Trung 
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Đường quốc lộ 70 
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                                                      Đường quốc lộ 4D 
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                                                             Cầu Ngòi Đường  
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PHẦN 5: 

BẰNG CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN SỰ 
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